
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0131956351 ĐỖ THỊ KHÁNH LY 03/11/2010 Nữ A3

2 0117796533 VƯƠNG LÊ HUYỀN TRANG 16/01/2010 Nữ A3

3 0131956341 BÙI NHƯ GIA HUY 21/07/2010 Nam A3

4 0139137200 TRẦN NGỌC HOÀNG ANH 28/08/2010 Nam A3

5 0118458303 PHÙNG TRÍ ĐỨC 11/11/2010 Nam A3

6 0131162035 NGÔ THỊ THANH HUYỀN 29/07/2010 Nữ A3

7 0131161997 TRẦN NGỌC ANH 01/06/2010 Nữ A3

8 0117796905 NGUYỄN NGỌC DANH 26/02/2010 Nam A3

9 0118096066 KIỀU TƯỜNG LAM 02/08/2010 Nữ A3

10 0118114755 NGUYỄN NHẬT HUY 19/10/2010 Nam A3

11 0118096161 DƯƠNG NHƯ LÂM 28/08/2010 Nam A3

12 3639377852 NGUYỄN HOÀNG LONG 25/12/2010 Nam A3

13 0118114423 NGUYỄN VĂN CUNG 24/02/2010 Nam A3

14 0117796544 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 01/12/2010 Nữ A3

15 0131956423 ĐỖ THỊ THÚY 01/10/2010 Nữ A3

16 0118053947 DOÃN THỊ NGỌC 04/05/2010 Nữ A3

17 0131162080 ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC 13/04/2010 Nữ A3

18 0131956360 ĐỖ ĐỨC TRIỆU 02/11/2010 Nam A3

19 0131162004 PHÙNG ĐỨC BẢO 06/04/2010 Nam A3

20 0129147614 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 05/09/2010 Nam A3

21 0117710605 ĐINH TIẾN LONG 06/01/2010 Nam A3

22 0148991184 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 23/01/2010 Nữ A3

23 0131956331 PHAN HÀ VY 24/08/2010 Nữ A3

24 0118114624 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 11/06/2010 Nữ A3

25 0131956335 ĐỖ HỮU ĐĂNG 10/01/2010 Nam A3

26 0138775213 NGUYỄN HẢI NAM 20/10/2010 Nam A3

27 0131162099 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 30/01/2010 Nữ A3

28 0138808687 TẠ THỊ THU 07/02/2010 Nữ A3

29 0138808645 KIỀU THỊ HUYỀN TRÂM 17/04/2010 Nữ A3

30 0118450855 TRẦN ĐỨC MẠNH 15/03/2010 Nam A3

31 0117796560 VƯƠNG THÁI BẢO 19/11/2010 Nam A3

32 0138939377 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 16/09/2010 Nữ A3

33 0129147594 NGUYỄN ĐỨC ANH 11/08/2010 Nam A3

34 0148991168 LÊ MINH ĐỨC 07/12/2010 Nam A3

35 0118053580 DƯƠNG THUỶ NGUYÊN 30/11/2010 Nữ A3

36 0138939391 HOÀNG THỊ THẢO VÂN 16/12/2010 Nữ A3

37 0118096119 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 13/01/2010 Nữ A3

38 0138808680 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 04/01/2010 Nữ A3

39 0118450939 NGUYỄN THỊ HUỆ 19/07/2010 Nữ A3

40 0118114414 TRẦN VĂN UY 07/07/2010 Nam A3

41 0129113327 KIỀU HÀ VY 13/07/2010 Nữ A3

42 0131956376 TÀO MINH HẰNG 15/04/2010 Nữ A3

43 0139351428 CẤN THỊ TỐ UYÊN 06/09/2010 Nữ A3

44 0131162042 HOÀNG VĂN KHÁNH 15/08/2010 Nam A3

45 0148991254 ĐỖ DUY MẠNH 27/04/2010 Nam A3

46 0118457710 ĐỖ TRÍ DŨNG 11/12/2009 Nam A3
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